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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN YÊN ĐỊNH 

TỈNH THANH HÓA 

Bản án số: 47/2021/HS-ST
 

Ngày 06-9-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA  N NH N   N HUYỆN YÊN ĐỊNH  TỈNH THANH HÓA
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Dung.
 

Các Hội thẩm nhân dân:  1. Bà Phạm Thị Cung.  

                                       2. Bà Hoàng Thị Thu.  

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nương - Thư    T   án nh n   n 

huy n  ên  ịnh  t nh Th nh H   
 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n  ên   nh  tỉnh Thanh Hóa 

tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Thúy Hằng - Kiểm sát viên   

Trong ngày 06 tháng 9 năm 2021 tại Tr  s  T   án nh n   n huy n  ên 

 ịnh  t nh Th nh H     t    sơ th m   ng  h i
 
v  án hình sự sơ th m

 
th  l  số: 

41/2021/TLST-HS ngày 05 tháng 8 năm 2021, theo Quyết định đư  v  án r    t 

   số: 40/2021/Q XXST-HS ngày 24 tháng 8 năm 2021 đối với bị  áo:
 

H  và tên: Trần Văn C, tên g i  há : Không, sinh ngày: 10/7/1973, tại  ã 

TC  huy n Tri u Sơn  t nh Th nh H    Nơi  ư trú: Th n 6, xã TC  huy n Tri u 

Sơn  t nh Th nh H  ; Ngh  nghi p: Lái xe; Trình độ h   vấn: 09/12; D n tộ : 

Kinh; Giới tính: Nam; T n giáo: Kh ng; Quố  tị h: Vi t N m; Con ông: Trần 

Công A (đã  hết); Con bà: Lê Thị T  sinh năm: 1947; Gi  đình bị  áo có 04  hị 

em  bị  áo là thứ h i; Bị  áo    vợ là Nguyễn Thị Th  sinh năm: 1976     03  on  

 on lớn nhất sinh năm 1998   on nhỏ nhất sinh năm 2008; Ti n án, ti n sự: 

Không.  

Bị  áo bị tạm giữ từ ngày 10/5/2021 đến ngày 13/5/2021  s u đ  bị áp 

  ng bi n pháp ngăn  hặn  ấm đi  hỏi nơi  ư trú  ho đến n y. Bị  áo    mặt tại 

phiên tòa. 

- Bị hại: Ông Nguyễn Văn D  sinh năm 1930, nơi  ư trú: Th n DL, xã H, 

huy n  ên  ịnh  t nh Th nh H   (đã  hết)  

- Người đại diện hợp pháp của bị hại:  

1- Chị Nguyễn Thị Q  sinh năm: 1957 ( on  ng Cần)  nơi  ư trú: Th n I, 

xã V  huy n Khoái Ch u  t nh Hưng  ên   
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2- Chị Nguyễn Thị T1  sinh năm: 1963 ( on  ng Cần)  nơi  ư trú: Th n 

DL, xã H  huy n  ên  ịnh  t nh Th nh H    

3- Chị Nguyễn Thị S  sinh năm: 1966 ( on  ng Cần)  nơi  ư trú: Th n B, 

xã M  huy n Vĩnh Lộ   t nh Th nh H    

4- Chị Nguyễn Thị S1  sinh năm: 1969 ( on  ng Cần)  nơi  ư trú: Th n 

DL, xã H  huy n  ên  ịnh  t nh Th nh H    

5- Anh Nguyễn Xu n Tr  sinh năm: 1971 ( on  ng Cần)  nơi  ư trú: Th n 

DL, xã H  huy n  ên  ịnh  t nh Th nh H     

Chị Q   hị T1   hị S1 và  hị S2 đã ủy quy n  ho  nh Tr th m gi  tố t ng để 

giải quyết v  án  Anh Tr    mặt tại phiên t    

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

C ng ty TNHH   y  ựng và m i trường LB (tên  ũ  hi đăng     inh 

 o nh là C ng ty TNHH   y  ựng và m i trường TB). 

 ị   h : Th n K, xã X  huy n Th  Xu n  t nh Th nh H  . 

Người đại  i n theo pháp luật: Anh Lê Văn Bình  sinh năm: 1994  nơi  ư 

trú: Thôn K, xã X  huy n Th  Xu n  t nh Th nh H  ;  hứ  v : Giám đố   C  

mặt  

- Người làm chứng: 

1- Ông Phạm Văn B  sinh năm: 1957  nơi  ư trú: Th n DL, xã H  huy n 

 ên  ịnh  t nh Th nh H    C  mặt  

2- Chị Phạm Thị V  sinh năm: 1984  nơi  ư trú: Th n K, xã Y  huy n Th  

Xu n  t nh Th nh H    Vắng mặt  

3- Chị Chu Thị    sinh năm: 1984  nơi  ư trú: Th n K, xã Y, huy n Th  

Xu n  t nh Th nh H    Vắng mặt  

- Người chứng kiến: Bà C o Thị V  sinh năm: 1963  nơi  ư trú: Th n DL, 

xã H  huy n  ên  ịnh  t nh Th nh H    Vắng mặt  

NỘI  UNG VỤ  N:
 

Theo các tài li u    trong hồ sơ v  án và  iễn biến tại phiên t    nội  ung 

v  án đượ  t m tắt như s u: 

Khoảng 08 giờ ngày 10/5/2021  Trần Văn C  sinh năm 1973  trú tại th n 6  

xã TC  huy n Tri u Sơn  t nh Th nh H    là nh n viên lái  e  ủ  C ng ty TNHH 

  y  ựng và m i trường LB  đi u  hiển  e   t   h  rá  BKS: 36C - 319 31  h  

theo  hị Phạm Thị Vinh và  hị Chu Thị  ịnh  đ u trú tại thôn K, xã Y, huy n 

Th  Xu n (là   ng nh n  ủ  TNHH   y  ựng và m i trường LB) đi vào đường 

liên th n thuộ  th n DL, xã H  huy n  ên  ịnh để thu gom rá  thải  Khi đi đến 

 hu vự  gần  uối đường liên th n   hị Vinh và  hị  ịnh gom rá  lên thùng  e   n 

C đứng   gầu  e phí  s u để  p rá   Khi  p rá   ong  C lên ô tô lùi xe ra ngoài, 

  n  hị  ịnh và  hị Vinh đi bộ r  trướ   Khi lùi  e  C  h ng bật đèn   h ng b p 

  i  ảnh báo  mà  h  qu n sát gương  hiếu hậu   o g   nhìn hạn  hế  C không 
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 h ng phát hi n thấy  ng Nguyễn Văn Cần  sinh năm 1930  trú tại th n DL, xã H 

đ ng đi bộ phí  s u  e  nên  e   t   o C đi u  hiển đã v   hạm với  ng D đ y 

ông D ngã  uống đường  lần lượt bị lốp s u và lốp trướ  bên trái  e   t  đè qu  

người làm  ng D  hết tại  hỗ  Lú  này     ng Phạm Văn B  hàng   m  ủ   ng D 

thấy  ng D bị  e   t   án đè qu  người nên đã h  l   vẫy  e C lại  C nhìn  uống 

đường thì phát hi n  ng D đ ng nằm bất động  ưới l ng đường   á h  e   t  C 

đi u  hiển  hoảng 6-7m  Do hoảng sợ  C đã lùi  e r  đến đầu đường  ừng lại  rồi 

 uống  h        e bỏ  hạy  S u đ   C lên  ơ qu n C ng  n  in đầu thú và  h i 

báo hành vi lùi  e g y t i nạn  ủ  mình   

Tại bản  ết luận giám định số 1639/G P - PC09 ngày 18/5/2021  ủ  

Ph ng Kỹ thuật hình sự C ng  n t nh Th nh H   v   á  định nguyên nh n  hết 

 ủ   ng Nguyễn Văn D  ết luận: Nguyên nh n  hết  ủ   ng D là  o đ   hấn 

thương  

Tại bản  ết luận giám định số 1815/PC09 ngày 03/6/2021  ủ  Ph ng Kỹ 

thuật hình sự C ng  n t nh Th nh H   v   ấu vết  ơ h   v   hạm giữ   e   tô 

BKS: 36C - 319 31 với  ng Nguyễn Văn D   ết luận: Dấu vết tỳ trượt tại mặt lăn  

má ngoài lốp ngoài hàng lốp s u bên trái và mặt lăn  má ngoài lốp trướ  bên trái 

xe ô tô BKS: 36C - 319 31 phù hợp  o v   hạm với áo và người  ng Nguyễn Văn 

D tạo nên  

Tại bản  ết luận giám định số 1825/PC09 ngày 04/6/2021  ủ  Ph ng Kỹ 

thuật hình sự C ng  n t nh Th nh H   v  giám định gen   á  định  ấu vết thu 

đượ  trên  e   tô BKS: 36C - 319 31    phải máu  ủ   ng D  h ng   ết luận: 

Mẫu  hất màu n u đỏ ghi nhận tại mặt trướ   ưới bên trái  ầu trướ   e  o C đi u 

 hiển   ết luận giám định pháp y là máu  ủ   ng Nguyễn Văn D. 

Quá trình đi u tr   á  định nguyên nh n g y r  v  t i nạn gi o th ng trên 

là do Trần Văn C lùi  e  h ng qu n sát   h ng đảm bảo tín hi u  ần thiết  hi lùi 

xe nên đã v   hạm với  ng Nguyễn Văn D   ẫn đến  ng D t  vong tại  hỗ  Quá 

trình đi u tr    n  á  định  hi đi u  hiển  e   t  C    giấy ph p lái  e hạng C  

 h ng s    ng rượu bi  h y  hất  í h thí h  Khi  ảy r  v   hạm gi o th ng trên  

C  h ng bị thương tí h và  e   t   h ng bị hư hỏng  

Tại Cơ qu n đi u tr   Trần Văn C đã thành  h n  h i báo hành vi đi u 

 hiển  e   t  g y t i nạn gi o th ng như đã nêu trên  

Tại bản  áo trạng số 44/CT-VKS   ngày 04/8/2021  ủ  Vi n  iểm sát 

nh n   n huy n  ên  ịnh truy tố Trần Văn C v  tội  Vi phạm quy định v  th m 

gi  gi o th ng đường bộ” theo điểm    hoản 1  i u 260 Bộ luật Hình sự   

Tại phiên tòa: 

- Bị  áo Trần Văn C  h i nhận toàn bộ hành vi phạm tội  ủ  mình như bản 

Cáo trạng đã truy tố. 

-  ại  i n Vi n  iểm sát nh n   n huy n  ên  ịnh luận tội giữ nguyên 

quyết định truy tố.    nghị Hội đồng   t    tuyên bố bị  áo Trần Văn C phạm tội 
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 Vi phạm quy định v  th m gi  gi o th ng đường bộ”     nghị Hội đồng   t    áp 

  ng điểm a khoản 1  i u 260  điểm b, s  hoản 1 và  hoản 2  i u 51   hoản 1 vả 

 hoản 2  i u 65 Bộ luật Hình sự, x  phạt bị  áo Trần Văn C từ 15 đến 18 tháng tù 

 ho hư ng án treo  thời gi n th  thá h từ 30 tháng đến 36 tháng. V  vật  hứng:  ã 

   l   ong  V  trá h nhi m   n sự: Bị  áo đã bồi thường đầy đủ  ho gi  đình bị 

hại. V  án phí: Thự  hi n theo quy định  ủ  pháp luật. 

- Trong phần tr nh luận  bị  áo Trần Văn C  h ng       iến tr nh luận với 

qu n điểm luận tội  ủ  đại  i n Vi n  iểm sát  Bị  áo n i lời s u  ùng đ  nghị 

Hội đồng   t    giảm nhẹ hình phạt  ho bị  áo   ại  i n hợp pháp  ủ  bị hại  in 

miễn truy  ứu trá h nhi m hình sự đối với bị  áo  

NH N ĐỊNH CỦA HỘI Đ NG X T X : 

Trên  ơ s  nội  ung v  án   ăn  ứ vào  á  tài li u trong hồ sơ v  án đã 

đượ  tr nh t ng tại phiên t    Hội đồng   t    nhận định như s u: 

[1] V  hành vi  quyết định tố t ng  ủ  Cơ qu n  ảnh sát đi u tr  C ng  n 

huy n  ên  ịnh   i u tr  viên  Vi n  iểm sát nh n   n huy n  ên  ịnh, Kiểm sát 

viên trong quá trình đi u tr   truy tố đã thự  hi n đúng v  th m quy n  trình tự  thủ 

t   theo quy định  ủ  Bộ luật Tố t ng hình sự  Quá trình đi u tr  và tại phiên t  , 

bị  áo  h ng       iến hoặ   hiếu nại v  hành vi  quyết định  ủ  Cơ qu n tiến 

hành tố t ng, người tiến hành tố t ng  Do đ    á  hành vi  quyết định  ủ  Cơ qu n 

tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng đã thự  hi n đ u hợp pháp. 

[2] V  tội   nh:  

Th ng qu  tr nh t ng tại phiên toà  bị  áo Trần Văn C thừ  nhận: Khoảng 8 

giờ ngày 10/5/2021  bị  áo Trần Văn C đi u  hiển  e   t   h  rá  BKS: 36C - 

319.31 đi thu gom rá  thải tại th n DL, xã H  huy n  ên  ịnh  Trong lú  lùi  e  bị 

 áo  h ng bật tín hi u đèn   h ng bóp còi  ảnh báo, không chú ý quan sát phía sau 

nên xe ô tô do bị  áo đi u  hiển v   hạm và đè qu  người  ng Nguyễn Văn D  hậu 

quả  ng D  hết tại  hỗ  o đ   hấn thương.  

Lời  h i nhận  ủ  bị  áo tại phiên t   phù hợp với lời  h i  ủ  bị  áo tại 

 ơ qu n đi u tr , phù hợp với lời  h i  ủ  những người làm  hứng  phù hợp với 

 ết quả  hám nghi m hi n trường  phương ti n   hám nghi m t  thi và  ết luận 

giám định  ấu vết  ơ h   và giám định gen,  ũng như  á  tài li u   hứng  ứ  há  

đã thu thập đượ  trong hồ sơ v  án. Hành vi đi u  hiển  e   t  th m gi  gi o th ng 

nêu trên  ủ  bị  áo C đã vi phạm vào  hoản 1  i u 16 Luật gi o th ng đường bộ 

năm 2008  g y t i nạn gi o th ng làm  hết 01 người. Khi đi u  hiển  e   t  gây tai 

nạn  bị  áo    giấy ph p lái  e hạng C   h ng s    ng rượu bi  h y  hất  í h 

thích. Bị  áo    năng lự  trá h nhi m hình sự  đủ tuổi  hịu trá h nhi m hình sự  

Vì vậy  Hội đồng   t      t thấy có đủ  ơ s   ết luận bị  áo Trần Văn C phạm 

tội  Vi phạm quy định v  th m gi  gi o th ng đường bộ”  Tội   nh và hình phạt 

đượ  quy định tại điểm    hoản 1  i u 260 Bộ luật Hình sự. Vi n  iểm sát nh n 
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dân huy n  ên  ịnh truy tố bị  áo theo tội   nh trên  đ  nghị Hội đồng   t    áp 

  ng đi u luật là đúng người  đúng tội  đúng pháp luật    

[3] V  tính  hất, mứ  độ nguy hiểm  ủ  tội phạm và qu n h  pháp luật   m 

phạm: Tính  hất v  án là nghiêm tr ng  hành vi phạm tội  ủ  bị  áo g y nguy 

hiểm  ho  ã hội  Hành vi đ   h ng  h    m phạm đến trật tự  n toàn gi o th ng 

mà   n trự  tiếp g y thi t hại  ho tính mạng  ủ  người  há   Vì vậy   ần thiết 

phải    l  trá h nhi m hình sự đối với bị  áo  áp   ng hình phạt tương  ứng với 

hậu quả mà hành vi phạm tội  ủ  bị  áo g y r   để giáo     bị  áo thành   ng   n 

tốt  đồng thời    tá    ng răn đe  ph ng ngừ   hung  

[4] V  nh n th n   á  tình tiết tăng nặng  giảm nhẹ trá h nhi m hình sự: Bị 

cáo có nhân th n tốt  phạm tội lần đầu   h ng    tình tiết tăng nặng trá h nhi m 

hình sự  Quá trình đi u tr  và tại phiên t    bị  áo đã thành  h n  h i báo, ăn năn 

hối  ải; bị  áo đã tự nguy n bồi thường thi t hại   hắ  ph   hậu quả  ho gi  đình 

người bị hại  nên bị  áo đượ  đượ  hư ng 02 tình tiết giảm nhẹ trá h nhi m hình 

sự quy định tại điểm b, s  hoản 1  i u 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, sau khi gây 

t i nạn  bị  áo đã r  đầu thú; đại  i n hợp pháp  ủ  người bị hại    đơn  in miễn 

truy  ứu trá h nhi m hình sự  ho bị  áo  nên bị  áo đượ  hư ng thêm 02 tình tiết 

giảm nhẹ trá h nhi m hình sự quy định tại  hoản 2  i u 51 Bộ luật Hình sự. 

[5] V  hình phạt: Trên  ơ s  đánh giá tính  hất v  án  tình tiết tăng nặng  

giảm nhẹ trá h nhi m hình sự và nh n th n  ủ  bị  áo, Hội đồng   t      t thấy: 

Bị  áo có nh n th n tốt  phạm tội lần đầu   h ng    tình tiết tăng nặng trách 

nhi m hình sự, có nhi u tình tiết giảm nhẹ trá h nhi m hình sự quy định tại  hoản 

1 và  hoản 2  i u 51 Bộ luật Hình sự,    nơi  ư trú rõ ràng  Bị  áo     hả năng 

tự  ải tạo. Vi    ho bị  áo   ngoài  ộng đồng  h ng g y nguy hiểm  ho  ã hội  

 h ng ảnh hư ng  ấu đến  n ninh  trật tự   n toàn  ã hội. Vì vậy, Hội đồng   t    

áp   ng  i u 65 Bộ luật Hình sự  ho bị  áo đượ  hư ng án treo và ấn định thời 

gi n th  thách  ũng đủ để  ải tạo  giáo     bị  áo thành   ng   n tốt  

[6] V  trá h nhi m   n sự: Trong quá trình đi u tr   bị  áo và đại  i n gi  

đình bị hại là  nh Nguyễn Xu n Tr đã thống nhất thỏ  thuận bị  áo hỗ trợ  hi phí 

mai táng và bồi thường thi t hại  ho gi  đình bị hại với tổng số ti n là 

100.000.000 đồng. Bị  áo đã tự nguy n thự  hi n bồi thường  ong   ại  i n hợp 

pháp  ủ  bị hại đã nhận đủ số ti n bồi thường là 100.000.000 đồng, không yêu 

 ầu bồi thường thêm  hoản nào  há , nên Hội đồng   t     h ng  em xét. 

[7] V     l  vật  hứng: Quá trình đi u tr   Cơ qu n đi u tr  đã thu giữ 01 

xe ô tô BKS 36C - 319.31  nhãn hi u Hyun  i (loại  e   t   h  rá )  màu sơn   nh, 

 e  ũ  đã qu  s    ng. S u  hi  hám nghi m phương ti n, Cơ qu n đi u tr  đã r  

quyết định    l  vật  hứng  gi o trả  hiế  xe nêu trên  ho  hủ s  hữu là Công ty 

TNHH   y  ựng và m i trường LB là phù hợp với quy định  ủ  pháp luật.  

 [8] V  án phí: Bị  áo    tội nên phải  hịu án phí hình sự sơ th m theo quy 

định  ủ  pháp luật  
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Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH:
 

Căn  ứ điểm   khoản 1  i u 260, điểm b, s  hoản 1 và  hoản 2  i u 51  

 i u 38,  i u 65 Bộ luật Hình sự; Khoản 2  i u 136   i u 331   i u 333 Bộ 

luật Tố t ng hình sự;  iểm    hoản 1  i u 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016  ủ  Ủy b n Thường v  Quố  hội v  mứ  thu  miễn  giảm  thu  

nộp  quản l  và s    ng án phí và l  phí T   án.  

1. Tuyên bố bị  áo Trần Văn C phạm tội  Vi phạm quy định v  th m gi  

gi o th ng đường bộ”  

2  X  phạt bị  áo Trần Văn C 15 (Mười lăm) tháng tù  ho hư ng án treo  

thời gi n th  thá h là 30 (Ba mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ th m.  

Giao bị  áo Trần Văn C  ho Ủy b n nh n   n xã TC  huy n Tri u Sơn, 

t nh Th nh Hoá giám sát, giáo     trong thời gi n th  thá h.  

Trường hợp bị  áo th y đổi nơi  ư trú thì thự  hi n theo quy định tại  i u 

92 Luật Thi hành án hình sự   

Trong thời gi n th  thá h  nếu người đượ  hư ng án treo  ố   vi phạm 

nghĩ  v  theo quy định  ủ  Luật thi hành án hình sự 02 lần tr  lên  thì T   án    

thể quyết định buộ  người đượ  hư ng án treo phải  hấp hành thi hành hình phạt 

tù  ủ  bản án đã  ho hư ng án treo    

3. V  án phí: Buộ  bị  áo Trần Văn C phải nộp 200 000 đồng (Hai trăm 

nghìn đồng) án phí hình sự sơ th m. 

4. V  quy n  háng  áo: Bị  áo, người đại  i n hợp pháp  ủ  bị hại và 

người    quy n lợi  nghĩ  v  liên qu n    quy n  háng  áo bản án trong thời hạn 

15 ngày  ể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 

- TAND t nh Th nh Hoá; 

- VKSND t nh Th nh H  ; 

- VKSND huy n  ên  ịnh; 

- C ng  n huy n  ên  ịnh; 

- Chi     THADS  ên  ịnh;  

- Bị  áo; người đại  i n hợp pháp  ủ  bị hại;  

người    quy n lợi  nghĩ  v  liên qu n; 

- Lưu hồ sơ   

TM. HỘI Đ NG X T X  SƠ THẨM 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

Lê Thị  ung 

 

 

 


